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1. Gi i thi u ch ng trình TK05 phiên b n 2.1ớ ệ ươ ả

1.1 B n quy n c a ch ng trìnhả ề ủ ươ

Ngày  26  tháng  10  năm  2009,  T ng  c c  Qu n  lý  đ t  đai  đã  ban  hành  h ng  d n  sổ ụ ả ấ ướ ẫ ố 
1539/TCQLĐĐ -CĐKTK v  th c hi n th ng kê, ki m kê đ t đai. Trên c  s  này, T ng c c Qu n lýề ự ệ ố ể ấ ơ ở ổ ụ ả  
đ t đai và C c Công ngh  Thông tin ti n hành nâng c p ph n m m TK05 2.0 lên phiên b n 2.1 đấ ụ ệ ế ấ ầ ề ả ể  
ph c v  công tác th ng kê, ki m kê đ t đai năm 2010.ụ ụ ố ể ấ

1.2 Nh ng nâng c p trong TK05 phiên b n 2.1ữ ấ ả

- H  th ng m u bi u m i đ c thi t l p s n theo thông t  08/2007/TT-BTNMTệ ố ẫ ể ớ ượ ế ậ ẵ ư  và h ngướ  
d n s  1539/TCQLĐĐ -CĐKTK, t ng thích hoàn toàn v i các b  s  li u đã đ c thi t l p theoẫ ố ươ ớ ộ ố ệ ượ ế ậ  
ph n m m TK05 2.0. H  tr  đ y đ  vi c t ng h p s  li u theo đ n v  hành chính các c p, c p nh tầ ề ỗ ợ ầ ủ ệ ổ ợ ố ệ ơ ị ấ ậ ậ  
s  li u bi n đ ng cũng nh  tr  giúp ng i dùng trong vi c thi t k  m u bi u và  in báo cáo choố ệ ế ộ ư ợ ườ ệ ế ế ẫ ể  
phù h p khi h  th ng ch y trên n n các h  đi u hành khác nhau.ợ ệ ố ạ ề ệ ề

- Ch c năng xu t các bi u ra Microsoft Word: Đi m m nh c a khuôn d ng này là h  tr  choứ ấ ể ể ạ ủ ạ ỗ ợ  
in n r t thu n ti n, tuy nhiên đi m y u là không h  tr  cho vi c tính toán theo công th c d ngấ ấ ậ ệ ể ế ỗ ợ ệ ứ ạ  
b ng tính đi n t  nên khi c n ch nh s a nhanh nh ng m c nh  thì ph i s a d  li u tr c ti p trênả ệ ử ầ ỉ ử ữ ụ ỏ ả ử ữ ệ ự ế  
TK05. M t s  ý ki n đ  ngh  b  sung ch c năng xu t các bi u đã t ng h p ra d ng b ng tính đi nộ ố ế ề ị ổ ứ ấ ể ổ ợ ạ ả ệ  
t  (khuôn d ng XLS) c a ph n m m Microsoft Excel v i h  th ng công th c n i b  trong m tử ạ ủ ầ ề ớ ệ ố ứ ộ ộ ộ  
b ng tính (sheet) đã đ c thi t l p s n. D  ki n s  hoàn thi n ch c năng này t i b n SP1 và đ cả ượ ế ậ ẵ ự ế ẽ ệ ứ ạ ả ượ  
đăng t i trên website ả www.gdla.gov.vn vào tháng 4 năm 2010.

- S  d ng d u “,” làm d u phân cách gi a ph n nguyên và ph n th p phân: Vi c s  d ng hử ụ ấ ấ ữ ầ ầ ậ ệ ử ụ ệ 
th ng ký hi u s  ng c nhau gi a Vi t Nam và các n c Châu Âu, M  ( s  d ng ng c nhau ýố ệ ố ượ ữ ệ ướ ỹ ử ụ ượ  
nghĩa các d u phân cách “,” và “.” ) d n đ n ph n m m TK05 in các bi u không theo quy đ nh vấ ẫ ế ầ ề ể ị ề 
d u phân cách ký hi u s  theo ki u Vi t Nam. Ph n m m TK05 phiên b n ấ ệ ố ể ệ ầ ề ả 2.1 cho phép nh p sậ ố 
li u theo ki u Vi t Nam (ho c có th  nh p theo ki u Châu Âu) nh ng lúc in ra m u bi u ph i inệ ể ệ ặ ể ậ ể ư ẫ ể ả  
theo ki u Vi t Nam.ể ệ

- Không ph i nh p các di n tích đ t  khu v c đô th : Phiên b n TK05 2.1 h  tr  phân bi tả ậ ệ ấ ở ự ị ả ỗ ợ ệ  
khu v c hành chính nông thôn và đô th  trong ph n thi t l p b ng mã hành chính. H  th ng có ch cự ị ầ ế ậ ả ệ ố ứ  
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năng t  đ ng phân bi t (tên đ n v  hành chính có ch  Ph ng thì là khu v c đô th ) khi ng i sự ộ ệ ơ ị ữ ườ ự ị ườ ử 
d ng nh p chính xác tên đ n v  hành chính c p Xã, Ph ng, Th  tr n.ụ ậ ơ ị ấ ườ ị ấ

- Cho phép tùy ch n in n v i s  ch  s  th p phân tùy ch n: Theo thông t  28/2004/TT-ọ ấ ớ ố ữ ố ậ ọ ư
BTNMT đ n v  tính di n tích trong m u bi u th ng kê là ha. Tuy nhiên, trong quá trình s  d ng m tơ ị ệ ẫ ể ố ử ụ ộ  
s  đ a ph ng có yêu c u ph n m m TK05 cho phép tùy ch n đ n v  tính di n tích vì n u đ  di nố ị ươ ầ ầ ề ọ ơ ị ệ ế ể ệ  
tích là ha thì bi u th ng kê c p Xã có s  li u quá nh . Đ  gi i quy t v n đ  này, ph n m m TK05ể ố ấ ố ệ ỏ ể ả ế ấ ề ầ ề  
phiên b n 2.1  cho  phép tùy ch n s  ch  s  th p phân sau d u ph y (hi n t i đang c  đ nh là 2 chả ọ ố ữ ố ậ ấ ẩ ệ ạ ố ị ữ 
s ).ố

- Gi a các b  s  li u c n có s  liên k t: Các b  s  li u hi n t i đang qu n lý trong TK05ữ ộ ố ệ ầ ự ế ộ ố ệ ệ ạ ả  
ch a có s  liên k t v i nhau và ch a t  đ ng sinh ra các bi u luân chuy n di n tích đ t đai. Trongư ự ế ớ ư ự ộ ể ể ệ ấ  
thi t k  c a phiên b n 1.2 đã có ch c năng này, tuy nhiên do bi n đ ng c a các ch  tiêu th ng kêế ế ủ ả ứ ế ộ ủ ỉ ố  
cũng nh  lo i đ t nên ch c năng này ch a h at đ ng. Trong phiên b n 2.1 đã  thi t k  và hoànư ạ ấ ứ ư ọ ộ ả ế ế  
ch nh ch c năng liên k t các b  s  li u (v i đi u ki n có chung m t c u trúc m u bi u, b ng mãỉ ứ ế ộ ố ệ ớ ề ệ ộ ấ ẫ ể ả  
lo i đ t và b ng mã đ n v  hành chính).ạ ấ ả ơ ị

TK05 phiên b n m i đã kh c ph c t i đa các l i mà ng i dùng g p ph i trong quá trình càiả ớ ắ ụ ố ỗ ườ ặ ả  
đ t khi g p h  đi u hành thi u các th  vi n h  tr  cho ch ng trình. Đ ng th i nâng c p các ch cặ ặ ệ ề ế ư ệ ỗ ợ ươ ồ ờ ấ ứ  
năng ch a th c s  n đ nh c a các phiên b n tr c.ư ự ự ổ ị ủ ả ướ

1.3 V n hành và s  d ng ch ng trìnhậ ử ụ ươ

Cách th c cài đ t và s  d ng các ch c năng c a ch ng trình v  c  b n không có s  khácứ ặ ử ụ ứ ủ ươ ề ơ ả ự  
bi t so v i các phiên b n ệ ớ ả TK05 tr c. Do đó, trong h ng d n cho ướ ướ ẫ TK05 phiên b n 2.1ả  chúng tôi 
không nh c t i vi c làm th  nào đ  cài đ t và s  d ng ch ng trình n a. Ng i dùng nên th c hi nắ ớ ệ ế ể ặ ử ụ ươ ữ ườ ự ệ  
tu n t  các b c theo h ng d n s  d ng đã đ c mô t  khá k  trong h ng d n s  d ng c aầ ự ướ ướ ẫ ử ụ ượ ả ỹ ướ ẫ ử ụ ủ  
TK05 phiên b n 1.2 ho c 2.0ả ặ  đ  đ t đ c hi u qu  cao nh t.ể ạ ượ ệ ả ấ

Trong tài li u này, chúng tôi đi chi ti t vào vi c c  th  hoá công tác nh p li u và t ng h p choệ ế ệ ụ ể ậ ệ ổ ợ  
các đ i t ng chính là các m u bi u. Cũng nh  cách th c xu t, nh p s  li u t  các c p đ n v  hànhố ượ ẫ ể ư ứ ấ ậ ố ệ ừ ấ ơ ị  
chính khác nhau đ  t ng h p lên m t b  s  li u tuỳ theo nhu c u s  d ng.ể ổ ợ ộ ộ ố ệ ầ ử ụ

Vi c nh p s  li u và t ng h p cho các m u bi u trong tài li u s  h ng d n c  th . Tuyệ ậ ố ệ ổ ợ ẫ ể ệ ẽ ướ ẫ ụ ể  
nhiên, chúng tôi ch  c  g ng gi i quy t nh ng v n đ  liên quan đ n ch ng trình. Còn t t c  cácỉ ố ắ ả ế ữ ấ ề ế ươ ấ ả  
th c m c v  nghi p v  th ng kê, ki m kê (m c đích s  d ng đ t, đ i t ng s  d ng đ t, đánh giáắ ắ ề ệ ụ ố ể ụ ử ụ ấ ố ượ ử ụ ấ  
các tiêu chí s  d ng) xin ng i dùng g i thông tin tr c ti p đ n ử ụ ườ ử ự ế ế C c Đăng ký và Th ng kê - T ngụ ố ổ  
c c Qu n lý đ t đaiụ ả ấ  ho c trao đ i tr c tuy n qua di n đàn c a website http://www.gdla.gov.vnặ ổ ự ế ễ ủ

1.4 M t s  l u ý ng i s  d ng.ộ ố ư ườ ử ụ

- T t c  nh ng hình nh Nh p s  li u, T ng h p, hay Xu t báo cáo trong h ng d n s  d ngấ ả ữ ả ậ ố ệ ổ ợ ấ ướ ẫ ử ụ  
ch  mang ý nghĩa minh h a cho t ng b c th c hi n ch ng trình nh m mang l i cho ng i sỉ ọ ừ ướ ự ệ ươ ằ ạ ườ ử 
d ng cái nhìn tr c quan và d  hi u.ụ ự ễ ể

-  Th c hi n tu n t  các b c cũng nh  bám sát vào các Thông t , Ch  th  và H ngự ệ ầ ự ướ ư ư ỉ ị ướ  
d n l p bi uẫ ậ ể  s  mang l i hi u qu  t t nh t khi ng d ng ch ng trình trong công tác Th ng kê,ẽ ạ ệ ả ố ấ ứ ụ ươ ố  
ki m kê đ t đai năm 2010 trên ph m vi toàn qu c.ể ấ ạ ố
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1.5 H  tr  k  thu tỗ ợ ỹ ậ

T ng c c Qu n lý đ t đai ti p t c phát huy các ph ng pháp h  tr  k  thu t s  d ng Internetổ ụ ả ấ ế ụ ươ ỗ ợ ỹ ậ ử ụ  
là môi tr ng h  tr  ch  y u. Công tác h  tr  k  thu t cho phiên b n m i này s  đ c t  ch c h pườ ỗ ợ ủ ế ỗ ợ ỹ ậ ả ớ ẽ ượ ổ ứ ợ  
lý và ch t ch  h n nh m giúp cho ng i s  d ng  các đ a ph ng và các đ n v  s  d ng TK05ặ ẽ ơ ằ ườ ử ụ ở ị ươ ơ ị ử ụ  

ng d ng t t công ngh  vào công tác ki m kê đ t đai hàng năm và th ng kê đ t đai đ nh kỳ 5 năm.ứ ụ ố ệ ể ấ ố ấ ị

M i yêu c u xin g i t i:ọ ầ ử ớ

TRUNG TÂM L U TR  VÀ THÔNG TIN Đ T ĐAI - T NG C C QU N LÝ Đ T ĐAIƯ Ữ Ấ Ổ Ụ Ả Ấ

(Phòng Qu n lý H  t ng Công ngh  Thông tin)ả ạ ầ ệ

78/9 đ ng Gi i phóng- Ph ng Mai - Đ ng Đa - Hà N iườ ả ươ ố ộ

Đi n tho i: 04.39905850ệ ạ

Email: support@tnmt.vn ho c  ặ support@gdla.gov.vn

Ho c ng i s  d ng có th  truy c p t i website www.gdla.gov.vn đ  t i v  các b n s a l i,ặ ườ ử ụ ể ậ ạ ể ả ề ả ử ỗ  
g i các yêu c u tr  giúp cũng nh  các thông báo cho chúng tôi. Ngoài ra, t i di n đàn TK05 chúngử ầ ợ ư ạ ễ  
tôi s  tr  l i các th c m c c a ng i s  d ng trong th i gian s m nh t.ẽ ả ờ ắ ắ ủ ườ ử ụ ờ ớ ấ
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2. Các ch c năng chính c a TK05 phiên b n 2.1ứ ủ ả

2.1 Màn hình làm vi c c a ch ng trìnhệ ủ ươ

2.2 Kh i ch c năng h  th ngố ứ ệ ố

2.2.1 Truy nh p h  th ngậ ệ ố
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2.2.2 Đ i m t kh uổ ậ ẩ

2.2.3 Qu n lý ng i dùngả ườ
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2.2.3.1 Thêm ng i dùngườ

2.2.3.2 Xem thông tin ng i dùngườ

2.2.3.3 Xoá ng i dùng kh i h  th ngườ ỏ ệ ố

2.2.4 Tham s  h  th ngố ệ ố
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2.2.4.1 Thi t l p máy inế ậ

2.2.4.2 Thi t l p hi n th  ch  sế ậ ể ị ữ ố

-  Nh p li u:ậ ệ  Cho phép thi t l p nh p s  li u b ng d u ch m ‘.’ ho c d uế ậ ậ ố ệ ằ ấ ấ ặ ấ  
ph y ‘,’ả

- Hi n th  và inể ị : Cho phép thi t l p in n theo đ nh d ng đã ch nế ậ ấ ị ạ ọ

- S  ch  s  th p phânố ữ ố ậ : Cho phép l y s  các ch  s  sau d u ph y ‘,’ấ ố ữ ố ấ ả

- Thi t l p m c đ nhế ậ ặ ị : L y thi t l p c a h  đi u hànhấ ế ậ ủ ệ ề
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2.3 Kh i ch c năng B  s  li uố ứ ộ ố ệ

2.3.1 Thi t l p b  s  li u m iế ậ ộ ố ệ ớ
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2.3.2 Thêm b  s  li u t  MDBộ ố ệ ừ

- Ch n ch c năng Thêm b  s  li u ọ ứ ộ ố ệ

- Ch n CSDL ngu n c n thêmọ ồ ầ
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- Ch n Ti p t c đ  ch ng trình th c hi n và ch  trong giây látọ ế ụ ể ươ ự ệ ờ

2.3.3 Đ nh nghĩa các bàng mãị

2.3.3.1 B ng mã đ n v  hành chínhả ơ ị

- Thêm, s a, xoá các đ n v  hành chính c p: xã, huy n, t nhử ơ ị ấ ệ ỉ
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2.3.3.2 B ng mã các lo i đ t (Mã hàng)ả ạ ấ

- Thêm m i và xoá danh m c mã các lo i đ tớ ụ ạ ấ
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2.3.3.3 B ng mã các đ i t ng s  d ng, qu n lý đ t (Mã c t)ả ố ượ ử ụ ả ấ ộ

2.3.4 Thi t k  m u bi uế ế ẫ ể

- M  ch c năng thi t k  m u bi uở ứ ế ế ẫ ể
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- Ch n Danh sách m u bi uọ ẫ ể

- Cho phép Thêm, s a, xoá các m u bi u.ử ẫ ể

- Cho phép Thêm hàng, b  hàng, thêm c t, b  c t trong t ng bi uỏ ộ ỏ ộ ừ ể

2.3.5 Thi t k  trang inế ế
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2.3.5.1 Tiêu đ  trênề

- Cho phép thay đ i tiêu đ  trên c a các bi uổ ề ủ ể
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2.3.5.2 Tiêu đ  d iề ướ

- Cho phép thay đ i tiêu đ  d i c a các bi uổ ề ướ ủ ể
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2.3.5.3 N i dung b ngộ ả

- Cho phép thi t l p vi c nhóm các c t trong biế ậ ệ ộ ểu
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2.3.5.4 Đ nh d ng hàngị ạ

- Cho phép đ nh nghĩa các hàng trong bi uị ể

2.3.5.5 Đ nh d ng c t ị ạ ộ

- Cho phép thi t l p đ  r ng c a các c t trong bi uế ậ ộ ộ ủ ộ ể
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2.3.5.6 Đ nh d ng b ngị ạ ả

- Thi t l p thu c tính c a các c t trong bi uế ậ ộ ủ ộ ể
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2.3.5.7 Đ nh d ng bi uị ạ ể

- Thi t l p ki u trang in, c  gi y, ki u in cho bi uế ậ ể ỡ ấ ể ể

2.3.6  Xu tấ  d  li u ra file MDBữ ệ

-  Cho  phép xu t  b  s  li u  theo  ĐVHC (Giấ ộ ố ệ ữ 
nguyên  s  li u  đãố ệ  nh p)ậ
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- Ch n th  m c l u tr  ọ ư ụ ư ữ

- Ch n b  sọ ộ ố 
li u và đ n v  hành chínhệ ơ ị
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- Th c hi n thành côngự ệ

2.3.7  Nh pậ  
d  li u t  file MDBữ ệ ừ
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- Cho phép nh p b  s  li u theo ĐVHC (Gi  nguyên s  li u đã nh p)ậ ộ ố ệ ữ ố ệ ậ

- Ch n ch c năng Thêm b  s  li u t  MDBọ ứ ộ ố ệ ừ

- Ch n CSDL ngu n c n l y b  s  li uọ ồ ầ ấ ộ ố ệ

- Ch n B  s  li u và ĐVHC c n nh pọ ộ ố ệ ầ ậ
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- Ch n B  s  li u đíchọ ộ ố ệ

- Ch n Th c hi n. Quá trình th c hi n s  m t m t kho ng th i gianọ ự ệ ự ệ ẽ ấ ộ ả ờ

2.4 Kh i ch c năng Nh p và t ng h p s  li uố ứ ậ ổ ợ ố ệ
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2.4.1 Nh p s  li u vào m u bi uậ ố ệ ẫ ể

2.4.2 Ki m tra tr ng thái s  li uể ạ ố ệ

2.4.3 T ng h p theo danh sách đ n v  hành chính t  ch nổ ợ ơ ị ự ọ

2.5 Kh i ch c năng Ti n íchố ứ ệ

2.5.1 Sao chép b  s  li uộ ố ệ

- Cho phép sao chép b  s  li u ngu n t  b  s  li u đã cóộ ố ệ ồ ừ ộ ố ệ

- Sao chép khuôn d ng b  s  li uạ ộ ố ệ

- Sao chép khuôn d ng và s  li uạ ố ệ

2.5.2 Đ ng b  hoá h  th ng ch  tiêuồ ộ ệ ố ỉ

2.5.3 C p nh t s  li u di n tíchậ ậ ố ệ ệ

2.5.4 X  lý bi n đ ngử ế ộ

Ghi chú : Các ch c năng này đã đ c mô t  r t k  trong h ng d n s  d ngứ ượ ả ấ ỹ ướ ẫ ử ụ  
c a các b n TK05 tr c. Trong ph n h ng d n s  d ng c a h  th ng này không đủ ả ướ ầ ướ ẫ ử ụ ủ ệ ố ề 
c p đ n n a.ậ ế ữ

2.6 Kh i ch c năng Tr  giúpố ứ ợ
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2.6.1 Danh m cụ

- Ch n ch c năng ho c nh n phím F1 đ  hi n th  khung thông tin h ng d n s  d ngọ ứ ặ ấ ể ể ị ướ ẫ ử ụ

2.6.2 H  tr  k  thu t tr c tuy nỗ ợ ỹ ậ ự ế

- T  đ ng liên k t đ n trang thông tin h  tr  k  thu t t i website:ự ộ ế ế ỗ ợ ỹ ậ ạ www.gdla.gov.vn 
v i các ti n ích: T i các b n vá l i, h ng d n s  d ng, các b n Demo ch ng trình,ớ ệ ả ả ỗ ướ ẫ ử ụ ả ươ  
nh ng v ng m c k  thu t th ng g p trong quá trình s  d ng ữ ướ ắ ỹ ậ ườ ặ ử ụ

2.6.3 Thông tin v  ph n m mề ầ ề

3. H  th ng m u bi u theo h ng d n s  1539/TCQLĐĐ –CĐKTK.ệ ố ẫ ể ướ ẫ ố

H ng d n th c hi n vi c th ng kê, ki m kê đ t đai và xây d ng b n đ  hi n tr ng sướ ẫ ự ệ ệ ố ể ấ ự ả ồ ệ ạ ử 
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d ng đ t c a c  n c và các vùng lãnh th ; t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng (g i chung làụ ấ ủ ả ướ ổ ỉ ố ự ộ ươ ọ  
t nh); huy n, qu n, th  xã,  thành ph  thu c t nh (g i chung là huy n); xã, ph ng, th  tr n (g iỉ ệ ậ ị ố ộ ỉ ọ ệ ườ ị ấ ọ  
chung là xã).

Vi c th ng kê, ki m kê đ t đai đ c th c hi n trên các bi u sau:ệ ố ể ấ ượ ự ệ ể

3.1 Bi u s  01-TKĐĐể ố

Bi u 01-TKĐĐ:ể  Ki m kê di n tích đ t nông nghi pể ệ ấ ệ

Bi u này ch  áp d ng trong ki m kê đ t đai đ  t ng h p đ i v i các m c đích s  d ng đ t chi ti tể ỉ ụ ể ấ ể ổ ợ ố ớ ụ ử ụ ấ ế  
thu c nhóm đ t nông nghi p. Tr ng h p đ t đang s  d ng vào nhi u m c đích thì bi u này ch  t ngộ ấ ệ ườ ợ ấ ử ụ ề ụ ể ỉ ổ  
h p theo m c đích s  d ng đ t chính;ợ ụ ử ụ ấ

1. Truy nh p ch ng trình. Ch n ĐVHC c n nh p s  li u, ch n bi u c n nh pậ ươ ọ ầ ậ ố ệ ọ ể ầ ậ

2. Nh p chu t vào nút ấ ộ “Nh p s  li u”ậ ố ệ
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3. Nh p s  li u di n tích cho các ch  tiêuậ ố ệ ệ ỉ

4. Ch n “ọ Thoát” n u không mu n l uế ố ư
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5. Ch n “ọ No” đ  thoát kh i ph n nh p li uể ỏ ầ ậ ệ

6. Ch n ọ “Cancel” đ  tr  l i màn hình nh p li uể ở ạ ậ ệ

7. Ch n “ọ Ghi” đ  l u s  li u vào CSDLể ư ố ệ
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8. 
Ch nọ  
“T nổ g 
h pợ  số 
li u”ệ  để 
t ngổ  h pợ  
số li uệ  

ĐVHC đã nh pậ

9. Ch n “ọ Xu t ra Msword”ấ  đ  hi n th  báo cáoể ể ị
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10. K t qu .ế ả

3.2 Bi u s  02-TKĐĐể ố

Bi u 02-TKĐĐ: Th ng kê, ki m kê di n tích đ t phi nông nghi pể ố ể ệ ấ ệ
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Bi u này ch  áp d ng trong ki m kê đ t đai đ  t ng h p đ i v i các m c đích s  d ng đ t chi ti tể ỉ ụ ể ấ ể ổ ợ ố ớ ụ ử ụ ấ ế  
thu c nhóm đ t nông nghi p. Tr ng h p đ t đang s  d ng vào nhi u m c đích thì bi u này ch  t ngộ ấ ệ ườ ợ ấ ử ụ ề ụ ể ỉ ổ  
h p theo m c đích s  d ng đ t chính;ợ ụ ử ụ ấ

Các b c thao tácướ  nh  bi u 1ư ể

3.3 Bi u s  03-TKĐĐể ố

Bi u 03-TKĐĐ: Th ng kê, ki m kê di n tích đ t đaiể ố ể ệ ấ

Bi u này áp d ng cho c  th ng kê và ki m kê đ t đai đ  t ng h p đ i v i các m c đích sể ụ ả ố ể ấ ể ổ ợ ố ớ ụ ử 

d ng đ t ch  y u thu c các nhóm đ t nông nghi p, đ t phi nông nghi p, các lo i đ t chi ti t thu cụ ấ ủ ế ộ ấ ệ ấ ệ ạ ấ ế ộ  

nhóm đ t ch a s  d ng và đ t có m t n c ven bi n đang s  d ng vào các m c đích. Tr ng h pấ ư ử ụ ấ ặ ướ ể ử ụ ụ ườ ợ  

đ t đang s  d ng vào nhi u m c đích thì bi u này ch  t ng h p theo m c đích s  d ng đ t chính;ấ ử ụ ề ụ ể ỉ ổ ợ ụ ử ụ ấ

Các b c thao tácướ  nh  bi u 1ư ể

3.4 Bi u s  04-TKĐĐể ố

Bi u 04-TKĐĐ: Th ng kê, ki m kê ng i s  d ng đ t ể ố ể ườ ử ụ ấ

Bi u này áp d ng cho c  th ng kê và ki m kê đ t đai đ  t ng h p v  s  l ng ng i sể ụ ả ố ể ấ ể ổ ợ ề ố ượ ườ ử 

d ng đ t vào m t s  m c đích ch  y u;ụ ấ ộ ố ụ ủ ế
Chú ý: Khi nh p s  li u cho bi u 04-TKĐĐ nh p vào t t c  các ch  tiêu ậ ố ệ ể ậ ấ ả ỉ (K  c  c  b n vàể ả ơ ả  

t ng h p - Theo công văn b  sung h ng d n nghi p v  ki m kê đ t đai năm 2005)ổ ợ ổ ướ ẫ ệ ụ ể ấ

Các b c thao tác nh  bi u 1ướ ư ể

3.5 Bi u s  05-TKĐĐể ố

Bi u 05-TKĐĐ: Th ng kê, ki m kê v  tăng, gi m di n tích đ t theo m c đích s  d ngể ố ể ề ả ệ ấ ụ ử ụ
Bi u này áp d ng  c p xã đ  thu th p, t ng h p s  li u v  tăng, gi m di n tích đ t theoể ụ ở ấ ể ậ ổ ợ ố ệ ề ả ệ ấ  

các m c đích s  d ng t  th i đi m th ng kê, ki m kê đ t đai kỳ tr c đ n th i đi m th ng kê,ụ ử ụ ừ ờ ể ố ể ấ ướ ế ờ ể ố  
ki m kê đ t đai kỳ này trên c  s  s  li u t  h  s  đ a chính trong kỳ th ng kê đ t đai (có ki m traể ấ ơ ở ố ệ ừ ồ ơ ị ố ấ ể  
th c đ a đ i v i các tr ng h p đã có quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s  d ngự ị ố ớ ườ ợ ế ị ấ ấ ể ụ ử ụ  
đ t nh ng ch a th c hi n); trên c  s  s  li u đi u tra th c đ a, đ i chi u v i h  s  đ a chính trongấ ư ư ự ệ ơ ở ố ệ ề ự ị ố ế ớ ồ ơ ị  
kỳ ki m kê đ t đai;ể ấ

M u bi u 05 đ c áp d ng cho đ n v  hành chính c p xã trong công tác th ng kê, ki m kê vẫ ể ượ ụ ơ ị ấ ố ể ề  
tăng gi m di n tích đ t theo m c đích s  d ng.ả ệ ấ ụ ử ụ

V i tính ch t nh  th  thì m u bi u trên không có c u trúc v  th  t  các lo i đ t cũng nhớ ấ ư ế ẫ ể ấ ề ứ ự ạ ấ ư  
bi n đ ng gi a các th i kỳ ki m kê  các đ a ph ng là khác nhau. Do đó, c u trúc m u bi u cũngế ộ ữ ờ ể ở ị ươ ấ ẫ ể  
là không c  đ nh.ố ị
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Vì v y, trong h  th ng TK05 chúng tôi ch  h  tr  t o m u bi u và xu t ra Microsoft - Wordậ ệ ố ỉ ỗ ợ ạ ẫ ể ấ  
đ  ng i s  d ng t  c p nh t s  li u bi n đ ng qua công c  này. ể ườ ử ụ ự ậ ậ ố ệ ế ộ ụ

1. Truy nh p ch ng trình. Ch n ĐVHC c n nh p s  li u, ch n bi u c n nh pậ ươ ọ ầ ậ ố ệ ọ ể ầ ậ

2. Nh p chu t vào nút ấ ộ “T ng h p s  li u”ổ ợ ố ệ
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3. Xu t ra MS word đ  hi n th  báo cáoấ ể ể ị
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4. Ng i dùng c p nh t bi n đ ng di n tích c a đ a ph ng theo m u báo cáo:ườ ậ ậ ế ộ ệ ủ ị ươ ẫ
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3.6 Bi u s  06-TKĐĐể ố

Bi u 06-TKĐĐ: Phân tích tình hình tăng, gi m di n tích đ t theo m c đích s  d ngể ả ệ ấ ụ ử ụ

Bi u này áp d ng cho th ng kê và ki m kê đ t đai, đ i v i c p huy n đ c t ng h p t  Bi uể ụ ố ể ấ ố ớ ấ ệ ượ ổ ợ ừ ể  

05-TKĐĐ c a các xã tr c thu c, đ i v i c p t nh đ củ ự ộ ố ớ ấ ỉ ượ  t ng h p t  Bi u 06-TKĐĐ c a các huy nổ ợ ừ ể ủ ệ  

tr c thu c, đ i v i c  n c đ c t ng h p t  Bi u 06-TKĐĐ c a các t nh.ự ộ ố ớ ả ướ ượ ổ ợ ừ ể ủ ỉ
Văn phòng đăng ký quy n s  d ng đ t tr c thu c Phòng Tài nguyên và Môi tr ng có tráchề ử ụ ấ ự ộ ườ  

nhi m in k t qu  c a Bi u 06-TKĐĐ cho t ng xã tr c thu c (ch  in bi u rút g n đ i v i các m cệ ế ả ủ ể ừ ự ộ ỉ ể ọ ố ớ ụ  
đích s  d ng đ t có trên đ a bàn xã đó);ử ụ ấ ị

1. Truy nh p ch ng trình. Ch n ĐVHC c n nh p s  li u, ch n bi u c n nh p, ch n hi n thậ ươ ọ ầ ậ ố ệ ọ ể ầ ậ ọ ể ị 
t t c  các hàngấ ả

2. Nh p chu t vào nút ấ ộ “Nh p s  li u”ậ ố ệ

Chú ý: Ng i dùng nên tham kh o k  h ng d n nghi p v , vi c nh p s  li u cho bi u 06ườ ả ỹ ướ ẫ ệ ụ ệ ậ ố ệ ể  
khá ph c t p vì bi n đ ng các lo i đ t. ứ ạ ế ộ ạ ấ

3. Nh p s  li u di n tích cho các ch  tiêuậ ố ệ ệ ỉ

4. Ch n “ọ Thoát” n u không mu n l uế ố ư

5. Ch n “ọ No” đ  thoát kh i ph n nh p li uể ỏ ầ ậ ệ

6. Ch n ọ “Cancel” đ  tr  l i màn hình nh p li uể ở ạ ậ ệ

7. Ch n “ọ Ghi” đ  l u s  li u vào CSDLể ư ố ệ

8. Ch n “ọ T ng h p s  li u”ổ ợ ố ệ  đ  t ng h p s  li u ĐVHC đã nh pể ổ ợ ố ệ ậ

9. Ch n “ọ Xu t ra Msword”ấ  đ  hi n th  báo cáoể ể ị

10. K t qu .ế ả
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3.7 Bi u s  07-TKĐĐể ố

Bi u 07-TKĐĐ: Th ng kê, ki m kê di n tích đ t theo đ n v  hành chínhể ố ể ệ ấ ơ ị  

Bi u này áp d ng cho c  th ng kê và ki m kê đ t đai đ  t ng h p s  li u t  Bi u 03-TKĐĐể ụ ả ố ể ấ ể ổ ợ ố ệ ừ ể  
c a các đ n v  hành chính tr c thu c;ủ ơ ị ự ộ

1. Truy nh p ch ng trình. Ch n ĐVHC (c p huy n, c p t nh) c n t ng h p s  li u, ch nậ ươ ọ ấ ệ ấ ỉ ầ ổ ợ ố ệ ọ  
bi u c n nh pể ầ ậ

Chú ý: N u ng i dùng mu n t ng h p s  li u c p huy n, c p t nh c a bi u 07-TKĐĐ, thìế ườ ố ổ ợ ố ệ ấ ệ ấ ỉ ủ ể  
tr c h t ph i t ng h p s  li u c p huy n, c p t nh  bi u 03-TKĐĐướ ế ả ổ ợ ố ệ ấ ệ ấ ỉ ở ể .
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2. Ch n “ọ Xu t ra Msword”ấ  đ  hi n th  báo cáoể ể ị

3. K t qu .ế ả
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3.8 Bi u s  08-TKĐĐể ố

Bi u 08-TKĐĐ: C  c u di n tích theo m c đích s  d ng đ t và đ i t ng s  d ng,ể ơ ấ ệ ụ ử ụ ấ ố ượ ử ụ  
qu n lý đ t ả ấ

Bi u này áp d ng cho th ng kê và ki m kê đ t đai; m c đích s  d ng đ t và đ i t ng sể ụ ố ể ấ ụ ử ụ ấ ố ượ ử 

d ng, qu n lý đ t tính c  c u theo m c đích s  d ng đ t và đ i t ng s  d ng, qu n lý đ t c aụ ả ấ ơ ấ ụ ử ụ ấ ố ượ ử ụ ả ấ ủ  

Bi u 03-TKĐĐ;ể
Đây là bi u t ng h p, không cho nh p tr c ti p vào các đ n v  hành chính.ể ổ ợ ậ ự ế ơ ị

Các b c th c hi n gi ng bi u 7ướ ự ệ ố ể

3.9 Bi u s  09-TKĐĐể ố

Bi u 09-TKĐĐ: Bi n đ ng di n tích đ t theo m c đích s  d ngể ế ộ ệ ấ ụ ử ụ

Bi u này áp d ng cho c  th ng kê và ki m kê đ t đai đ  tính toán s  tăng, gi m di n tíchể ụ ả ố ể ấ ể ự ả ệ  

đ t theo m c đích s  d ng đ t do chuy n m c đích s  d ng đ t trên c  s  t ng h p s  li u tấ ụ ử ụ ấ ể ụ ử ụ ấ ơ ở ổ ợ ố ệ ừ 

Bi u 06-TKĐĐ;ể
Chú ý : Ng i dùng khi nh p s  li u cho di n tích các năm c n so sánh thì ph i đ ng nh t t iườ ậ ố ệ ệ ầ ả ồ ấ ạ  

các c t. Ví d  n u nh p s  li u Đ t tr ng cây hàng năm khác năm 2006 t i c t (5) và s  li u nămộ ụ ế ậ ố ệ ấ ồ ạ ộ ố ệ  
2005 t i c t (7) thì các t i các m c đích s  d ng khác cũng ph i theo th  t  nh  v yạ ộ ạ ụ ử ụ ả ứ ự ư ậ

Chú ý: T i báo cáo đ c k t xu t ra MSWord ng i dùng l u ý nh p các năm so sánh s  li uạ ượ ế ấ ườ ư ậ ố ệ  
cho các c t (5), c t (7)ộ ộ

Các b c thao tácướ  gi ng  v i bi u 1ố ớ ể

3.10 Bi u s  10-TKĐĐể ố

Bi u 10-TKĐĐ: Th ng kê, ki m kê di n tích đ t đai theo m c đích đ c giao, đ cể ố ể ệ ấ ụ ượ ượ  

thuê, đ c chuy n m c đích nh ng ch a th c hi nượ ể ụ ư ư ự ệ

Bi u này áp d ng trong th ng kê và ki m kê đ t đai; di n tích đ t trong bi u đ c t ng h pể ụ ố ể ấ ệ ấ ể ượ ổ ợ  

đ i v i các tr ng h p đã có quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s  d ng đ t, ho cố ớ ườ ợ ế ị ấ ấ ể ụ ử ụ ấ ặ  

đã đăng ký chuy n m c đích s  d ng đ t nh ng t i th i đi m th ng kê, ki m kê ch a s  d ng đ tể ụ ử ụ ấ ư ạ ờ ể ố ể ư ử ụ ấ  

theo m c đích m i. M c đích s  d ng đ t trong bi u đ c t ng h p theo m c đích s  d ng đ cụ ớ ụ ử ụ ấ ể ượ ổ ợ ụ ử ụ ượ  

giao, đ c thuê, đ c chuy n m c đích s  d ng đ t;ượ ượ ể ụ ử ụ ấ
Các b c thao tácướ  gi ng v i bi u 1ố ớ ể

3.11 Bi u s  11-TKĐĐể ố

Bi u 11-TKĐĐ: Ki m kê di n tích đ t đai có s  d ng k t h p vào m c đích phể ể ệ ấ ử ụ ế ợ ụ ụ

Bi u này áp d ng trong ki m kê đ t đai; di n tích trong bi u đ c t ng h p đ i v i các tr ngể ụ ể ấ ệ ể ượ ổ ợ ố ớ ườ  

h p đ t s  d ng vào các m c đích chính (g m đ t tr ng lúa, đ t tr ng cây lâu năm, đ t lâm nghi p,ợ ấ ử ụ ụ ồ ấ ồ ấ ồ ấ ệ  

đ t , đ t qu c phòng, đ t an ninh, đ t th y l i, đ t công trình năng l ng, đ t sông su i và m tấ ở ấ ố ấ ấ ủ ợ ấ ượ ấ ố ặ  
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n c chuyên dùng) có s  d ng k t h p vào m c đích ph  (s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôiướ ử ụ ế ợ ụ ụ ả ấ ệ ệ  

tr ng th y s n ho c s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p) đã đ c ghi trên h  s  đ a chính.ồ ủ ả ặ ả ấ ệ ượ ồ ơ ị

Các b c thao tácướ  gi ng v i bi u 1ố ớ ể
3.12 Bi u s  12-TKĐĐể ố

Bi u 12-TKĐĐ đ c s  d ng đ  đi u tra chi ti t các ch  tiêu đ t lâm nghi p (các ch  tiêuể ượ ử ụ ể ề ế ỉ ấ ệ ỉ  

này đã đ c th ng nh t gi a 2 B : B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B  Tài nguyên vàượ ố ấ ữ ộ ộ ệ ể ộ  

Môi tr ng), trong đó đ t qui ho ch lâm nghi p bao g m đ t có r ng và đ t ch a có r ng.ườ ấ ạ ệ ồ ấ ừ ấ ư ừ

Các b c thao tácướ  gi ng v i bi u 1ố ớ ể

3.13 Bi u s  13-TKĐĐể ố

Bi u 13- TKĐĐ s  d ng đ  t ng h p tình hình bi n đ ng đ t tr ng lúa tính t  th i đi mể ử ụ ể ổ ợ ế ộ ấ ồ ừ ờ ể  

01/01/2005 đ n ngày 01/01/2010. Các tiêu chí v  lo i đ t trong bi u này đ c đ nh nghĩa theo quiế ề ạ ấ ể ượ ị  

đ nh c a Thông t  s  08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007. T ng di n tích đ t tr ng lúaị ủ ư ố ổ ệ ấ ồ  

năm 2010 b ng di n tích đ t tr ng lúa năm 2005 tr  đi di n tích tr ng lúa đã gi m do chuy n sangằ ệ ấ ồ ừ ệ ồ ả ể  

các lo i đ t trong nhóm đ t nông nghi p, phi nông nghi p, đ t ch a s  d ng và gi m do các nguyênạ ấ ấ ệ ệ ấ ư ử ụ ả  

nhân khác; c ng v i di n tích đ t tr ng lúa tăng. ộ ớ ệ ấ ồ

Các b c thao tác gi ng v i bi u 1. ướ ố ớ ể

Chú ý : Bi u này ng i dùng ph i nh p vào m t s  hàng c p cao, c  th  :ể ườ ả ậ ộ ố ấ ụ ể
Tên hàng Nh p tr c ti pậ ự ế Không c n nh pầ ậ

Di n tích đ t tr ng lúa năm 2005ệ ấ ồ  v  
Đ t tr ng lúa gi m do chuy n sang các lo i đ tấ ồ ả ể ạ ấ  
khác v
Chuy n sang đ t khác trong nhóm đ t nông nghi pể ấ ấ ệ v
Đ t tr ng cây hàng năm khácấ ồ  v  
Đ t tr ngcấ ồ ỏ  v  
Đ t tr ng cây lâu nămấ ồ  v  
      Đ t tr ng cây ăn quấ ồ ả  v  
      Đ t tr ng cây công nghi p lâu nămấ ồ ệ  v  
Đ t lâm nghi pấ ệ  v  
Đ t nuôi tr ng th y s n ấ ồ ủ ả v
§Êt nu«I trång thuû s¶n níc lî, mÆn  v  
§Êt nu«I trång thuû s¶n níc ngät  v  
Đ t làm mu iấ ố  v  
Đ t nông nghi p khácấ ệ  v  
Chuy n sang nhóm đ t phi nông nghi p: ể ấ ệ v
Đ t ấ ở v
   Đ t  đô thấ ở ị  v  
   Đ t  nông thônấ ở  v  
Đ t tr  s  c  quan, công trình s  nghi pấ ụ ở ơ ự ệ  v  
Đ t qu c phòngấ ố  v  
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Đ t an ninhấ  v  
Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi pấ ả ấ ệ  v  
   Trong đó đ t khu công nghi pấ ệ  v  
Đ t có m c đích công c ngấ ụ ộ  v  
   Trong đó: Đ t giao thôngấ  v  
                     Đ t th y l iấ ủ ợ  v  
                     Đ t c  s  th  d c th  thaoấ ơ ở ể ụ ể  v  
                             Trong đó: Đ t sân gônấ  v  
Đ t tôn giáo, tín ng ngấ ưỡ  v  
Đ t nghĩa trang, nghĩa đ aấ ị  v  
M t n c chuyên dùngặ ướ  v  
Đ t phi nông nghi p khácấ ệ  v  
Chuy n sang nhóm đ t ch a s  d ngể ấ ư ử ụ  v  
Trong đó: Đ t hoang hóa do ô nhi m môi tr ngấ ễ ườ  v  
                  Đ t nhi m m n không tr ng lúa đ cấ ễ ặ ồ ượ  v  
Gi m do các nguyên nhân khác ả  v  
Đ t tr ng lúa tăng ấ ồ v
        Do chuy n t  các lo i đ t khácể ừ ạ ấ  v  
Trong đó: T  đ t lâm nghi p chuy n sangừ ấ ệ ể  v  
                   Khai hoang t  đ t ch a s  d ngừ ấ ư ử ụ  v  
        Do các nguyên nhân khác (đo đ c,...)ạ  v  
Di n tích tr ng đ t lúa năm 2010 (D = A - B + C)ệ ồ ấ v

 

3.14 Bi u s  14-TKĐĐể ố

Bi u 14- TKĐĐ s  d ng đ  t ng h p riêng, chi ti t đ i v i di n tích  đ c giao s  d ngể ử ụ ể ổ ợ ế ố ớ ệ ượ ử ụ  

cho y ban nhân dân c p xã. Trong đó m c đích s  d ng đ t là các tiêu chí v  lo i đ t đ c đ nhỦ ấ ụ ử ụ ấ ề ạ ấ ượ ị  

nghĩa theo qui đ nh c a Thông t  s  08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007.ị ủ ư ố

Các b c thao tác gi ng v i bi u 1. ướ ố ớ ể

3.15 Bi u s  15-TKĐĐể ố

Bi u 15- TKĐĐ s  d ng đ  t ng h p các tr ng h p thay đ i, b  sung c a t  ch c đangể ử ụ ể ổ ợ ườ ợ ổ ổ ủ ổ ứ  

qu n lý, s  d ng đ t đ c nhà n c giao đ t, cho thuê tính t  ngày 01/4/2008 đ n ngày 01/01/2010.ả ử ụ ấ ượ ướ ấ ừ ế  

Tr ng h p s  li u ki m kê qu  đ t c a các t  ch c theo Ch  th  s  31/2007/CT-TTg phátườ ợ ố ệ ể ỹ ấ ủ ổ ứ ỉ ị ố  

hi n có sai sót thì ph i báo cáo chi ti t nguyên nhân c a sai sót đóệ ả ế ủ

Bi u 15 nh p li u vào file Excel m u, ph n m m ch  h  tr  chuy n đ i d  li u t  Excel vàoể ậ ệ ẫ ầ ề ỉ ỗ ợ ể ổ ữ ệ ừ  

c  s  d  li u t i phiên b n TK05 c p toàn qu c.ơ ở ữ ệ ạ ả ấ ố

3.16 Bi u s  16-TKĐĐể ố

Bi u 16- TKĐĐ s  d ng đ  t ng h p tình hình x  lý vi ph m, tranh ch p đ t đai c a các tể ử ụ ể ổ ợ ử ạ ấ ấ ủ ổ  

ch c đã phát hi n qua đ t ki m kê qu  đ t c a các t  ch c đang qu n lý, s  d ng đ t đ c nhàứ ệ ợ ể ỹ ấ ủ ổ ứ ả ử ụ ấ ượ  
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n c giao đ t, cho thuê đ t theo Ch  th  31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a Th  t ngướ ấ ấ ỉ ị ủ ủ ướ  

Chính ph   (tính t  th i đi m 01/4/2008 đ n ngày 01/01/2010).ủ ừ ờ ể ế

Bi u 16 nh p li u vào file Excel m u, ph n m m ch  h  tr  chuy n đ i d  li u t  Excel vàoể ậ ệ ẫ ầ ề ỉ ỗ ợ ể ổ ữ ệ ừ  

c  s  d  li u t i phiên b n TK05 c p toàn qu c.ơ ở ữ ệ ạ ả ấ ố

3.17 Bi u s  17-TKĐĐể ố

Bi u 17- TKĐĐ s  d ng đ  th ng kê tình hình đo đ c b n đ  đ a chính, c p gi y ch ngể ử ụ ể ố ạ ả ồ ị ấ ấ ứ  

nh n quy n s  d ng đ t trên di n tích đã đo đ c đ a chính.ậ ề ử ụ ấ ệ ạ ị

Các b c thao tác gi ng v i bi u 1. ướ ố ớ ể
3.18 Bi u s  18-TKĐĐể ố

Bi u 18- TKĐĐ s  d ng đ  t ng h p tình hình đo đ c b n đ  đ a chính, c p gi y ch ngể ử ụ ể ổ ợ ạ ả ồ ị ấ ấ ứ  

nh n quy n s  d ng đ t trên di n tích đã đo đ c đ a chính theo đ n v  hành chính huy n, t nh và cậ ề ử ụ ấ ệ ạ ị ơ ị ệ ỉ ả 

n c.ướ

Các b c thao tác gi ng v i bi u 7. ướ ố ớ ể
3.19 Bi u s  19-TKĐĐ.ể ố

Bi u 19 nh p li u vào file Excel m u, ph n m m ch  h  tr  chuy n đ i d  li u t  Excel vàoể ậ ệ ẫ ầ ề ỉ ỗ ợ ể ổ ữ ệ ừ  

c  s  d  li u t i phiên b n TK05 c p toàn qu c.ơ ở ữ ệ ạ ả ấ ố

3.20 Bi u s  20, 21, 22, 23 TKĐĐể ố

(Đây là các bi u b  sung, h  tr  cho m t s  đ a ph ng c n t ng h p theo m t s  chể ổ ỗ ợ ộ ố ị ươ ầ ổ ợ ộ ố ỉ 
tiêu c  b n)ơ ả

Khi t ng h p xu t ra báo cáo cho m t đ n v  hành chính c p huy n ho c t nh c nổ ợ ấ ộ ơ ị ấ ệ ặ ỉ ầ  
thi t ph i t ng h p bi u 1 (ho c bi u 2, bi u 3) tr c.ế ả ổ ợ ể ặ ể ể ướ

Các b c t ng h p đ  xu t ra báo cáo gi ng thao tác v i bi u 07ướ ổ ợ ể ấ ố ớ ể
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